




DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE 

(Kèm theo Quyết định số: 6750/QĐ-CAT-PC08 ngày 16 tháng 8 năm 2025 của Công an tỉnh Nghệ An 

  

TT Họ và tên Ngày sinh Số định danh Nơi cư trú 

Giấy 

chứng 

nhận 

sức 

khỏe 

hợp lệ 

Đã có 

GPLX 

hạng 

Số chứng 

chỉ sơ cấp, 

chứng chỉ 

đào tạo, 

xác nhận 

hoàn 

thành 

khóa đào 

tạo 

1  NGUYỄN TRƯỜNG AN 28/11/1997 **********43 X. Diễn Thái, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x 
 

 

2  HOÀNG TUẤN ANH 10/09/1978 **********74 TT. Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x 
 

 

3  TRẦN NGỌC ANH 20/06/1990 **********25 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

4  LÊ TUẤN ANH 26/09/1993 **********10 TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

5  TRỊNH ĐỨC ANH 25/04/1997 **********48 P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

6  LÊ QUỐC BẢO 08/07/2001 **********03 P. 3, TX. Quảng Trị, T. Quảng Trị x 
 

 

7  TRẦN VĂN CHIẾN 16/06/1992 **********42 X. Đan Trường, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

8  PHẠM MINH CHIẾN 18/08/1997 **********18 X. Hùng Tiến, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

9  ĐINH CHÍ CỐC 15/03/1997 **********77 X. Tường Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

10  ĐẶNG NGỌC CÔNG 18/04/1992 **********71 X. Nghi Lâm, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

11  LÊ VĂN CÔNG 18/09/2000 **********73 TT. Thạch Hà, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh x 
 

 

12  NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 20/10/1994 **********08 X. Ngọc Sơn, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh x 
 

 

13  NGUYỄN VĂN CƯỜNG 10/07/2000 **********85 X. Cẩm Thành, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh x 
 

 

14  ĐẶNG VĂN CƯỜNG 27/10/1992 **********29 P. Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

15  NGUYỄN VĂN DANH 08/12/1992 **********48 X. Thanh Liên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x B2  
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16  NGUYỄN VĂN ĐẠT 08/10/1993 **********33 P. Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An x B1  

17  NGUYỄN HUY DIỆU 16/10/1984 **********95 P. Hưng Trí, TX. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

18  NGUYỄN THỊ HỒNG ĐỊNH 10/11/1983 **********48 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An x B2  

19  ĐẶNG DUY DỊU 15/04/1996 **********00 X. Xuân Lĩnh, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

20  NGUYỄN TIẾN ĐỒNG 02/07/1982 **********22 TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

21  PHAN NGỌC ĐỨC 28/02/1998 **********11 X. Kỳ Khang, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

22  VI VĂN ĐỨC 26/06/1991 **********66 X. Kỳ Hoa, TX. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

23  CAO XUÂN ĐỨC 16/09/1998 **********45 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

24  NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 15/04/2001 **********97 X. Quỳnh Giang, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x 
 

 

25  NGUYỄN XUÂN ĐỨC 15/04/1999 **********69 X. Diễn Đoài, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x 
 

 

26  NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 03/02/2007 **********68 X. Mai Giang, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

27  LÊ TẤN DŨNG 07/04/2007 **********37 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

28  NGUYỄN BÁ DŨNG 03/02/1982 **********22 X. Xuân Hải, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

29  TRẦN HUY DUY 10/03/1979 **********00 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

30  NGUYỄN THANH HÀ 12/09/1960 **********68 X. Châu Nhân, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

31  NGUYỄN THANH HẢI 24/06/1960 **********16 P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội x 
 

 

32  TRẦN VĂN HẢI 09/09/1996 **********86 X. Bách Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình x 
 

 

33  HỒ THỊ THÚY HẰNG 07/09/2002 **********33 TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

34  NGUYỄN THỊ HIÊN 20/10/1992 **********74 X. Trung Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x 
 

 

35  NGUYỄN CẢNH HIỀN 07/09/1981 **********42 P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

36  LÊ TRUNG HIẾU 22/08/1993 **********85 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
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37  CAO TRUNG HIẾU 18/04/2007 **********07 X. EaBar, H. Sông Hinh, T. Phú Yên x 
 

 

38  NGUYỄN ĐỨC HÒA 30/05/1965 **********82 X. Diên Hoa, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

39  TRẦN ĐỨC HOÀN 18/12/1997 **********00 P. Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

40  NGUYỄN QUANG HỢP 22/08/2004 **********35 X. Xuân Lam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

41  TRẦN MẠNH HÙNG 03/01/1980 **********64 TT. Thạch Hà, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh x 
 

 

42  TRƯƠNG XUÂN HÙNG 25/06/1997 **********42 P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

43  NGUYỄN VĂN HƯNG 18/08/1984 **********85 P. Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An x 
 

 

44  PHẠM VĂN HUY 17/08/2004 **********93 P. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

45  PHẠM THẾ HUYNH 11/09/1976 **********63 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

46  PHẠM VĂN KHANG 14/11/2005 **********12 X. Nghi Ân, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

47  DƯƠNG VĂN DUY KHÁNH 23/07/2006 **********05 X. Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x 
 

 

48  NGUYỄN XUÂN KHÁNH 04/04/2004 **********86 X. Diễn Cát, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x 
 

 

49  TRẦN ANH LINH 13/10/2000 **********29 X. Đức Lạc, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

50  TRẦN VĂN LỢI 22/02/1985 **********90 X. Nam Giang, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

51  TRẦN NHƯ LONG 11/11/1976 **********35 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

52  NGUYỄN QUANG LUÂN 20/03/1988 **********44 X. Thanh Xuân, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

53  PHAN ĐỨC LỰC 12/07/1999 **********34 X. Nam Giang, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

54  PHAN ĐÌNH MẠNH 26/04/1994 **********34 X. Đức Lạng, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

55  LƯƠNG VĂN MẠNH 08/01/2002 **********85 TT. Phố Châu, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x 
 

 

56  THÁI BÁ MẠNH 27/04/1987 **********91 TT. Diễn Thành, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x 
 

 

57  NGUYỄN CÔNG MỸ 06/02/1982 **********87 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
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58  HOÀNG LÊ NA 23/05/2007 **********89 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An x B2  

59  NGUYỄN XUÂN NAM 16/04/2007 **********27 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

60  NGUYỄN HOÀI NAM 07/03/2007 **********81 P. Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

61  NGUYỄN VĂN NAM 02/08/1980 **********86 P. Văn Yên, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

62  TRẦN HỮU NGỌC 16/08/1998 **********46 X. Hiến Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 
 

 

63  BÙI THẾ NGUYÊN 06/04/2007 **********93 X. Nghi Quang, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

64  CAO ĐĂNG NHÂN 03/02/1983 **********65 P. Hưng Lộc, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

65  NGUYỄN TIẾN NHẬT 12/12/1973 **********60 P. Hồng Sơn, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

66  NGUYỄN TIẾN NHẬT 06/08/2002 **********13 X. Trường Sơn, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

67  NGUYỄN VĂN PHONG 22/03/1998 **********06 P. Nghi Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

68  NGUYỄN VĂN PHÚ 04/03/1999 **********66 X. Lạc Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 
 

 

69  PHẠM VIẾT PHÚC 14/08/2005 **********82 X. Đồng Văn, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

70  LƯƠNG HỮU PHÚC 23/05/2007 **********26 X. Trung Phúc Cường, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

71  ĐẶNG ĐÌNH PHÙNG 28/10/1993 **********47 X. Tùng Châu, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

72  TRƯƠNG VĂN PHƯỢNG 06/06/1974 **********38 X. Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

73  PHAN VĂN PHƯỢNG 10/07/1991 **********39 X. Viên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x 
 

 

74  ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 06/09/1998 **********00 X. Đức Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

75  NGUYỄN MINH QUÂN 07/11/1982 **********19 TT. Đức Thọ, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

76  NGUYỄN HỒNG QUÂN 12/12/1962 **********38 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

77  DƯƠNG THẾ QUÂN 25/01/2007 **********23 X. Phúc Đồng, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh x 
 

 

78  NGUYỄN HUY QUANG 02/09/1983 **********02 P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
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79  PHAN ĐĂNG QUANG 14/03/1993 **********34 P. Lê Lợi, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

80  NGÔ NGUYỄN ĐĂNG QUỐC 07/10/2004 **********70 X. Hà Linh, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh x 
 

 

81  HOÀNG THỊ QUỲNH 27/04/2002 **********95 X. Đại Đồng, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

82  IAN GERARD ROBERTSON 19/02/1988 **********58 P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

83  TRẦN THANH SANG 26/06/1997 **********39 X. Thịnh Mỹ, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

84  NGUYỄN VĂN SANG 20/02/2007 **********33 X. Sơn Tiến, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x 
 

 

85  NGUYỄN TRỌNG SÁNG 08/09/1999 **********16 X. Xuân Dương, H. Thường Xuân, T. Thanh Hóa x 
 

 

86  LÊ TRƯỜNG SƠN 29/07/1970 **********90 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An x C  

87  TRẦN HẢI SƠN 15/08/1979 **********98 TT. Tiên Điền, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

88  NGUYỄN MINH SỰ 01/05/1982 **********61 P. Hưng Đông, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

89  TRẦN VĂN SỸ 19/06/1989 **********22 X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, T. Nam Định x 
 

 

90  PHẠM ANH TÂM 20/02/1996 **********10 X. Nghĩa Thái, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x 
 

 

91  ĐẶNG TRỌNG TẤN 20/08/1993 **********90 X. Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

92  ĐẶNG VĂN THẮNG 28/05/2005 **********28 X. Nghi Mỹ, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

93  HỒ QUANG THẮNG 20/12/1974 **********78 X. Văn Hải, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An x 
 

 

94  NGUYỄN VĂN THANH 18/10/1988 **********85 P. Nghi Hải, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

95  LÊ DUY THANH 28/10/1988 **********10 X. Nghi Kim, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

96  PHẠM QUANG THÀNH 19/05/1983 **********58 P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

97  CÁT TẤT THÀNH 19/05/1974 **********13 P. Hưng Dũng, TP. Vinh, T. Nghệ An x B2  

98  NGUYỄN ĐÌNH THẾ 19/08/1986 **********90 P. Nghi Thu, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

99  LÊ ĐẮC THỌ 23/12/1981 **********87 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
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100  MOONG VĂN THÔNG 13/10/2001 **********54 X. Mường Ải, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

101  HOÀNG NGỌC THUẦN 07/10/1986 **********54 P. Nghi Hòa, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

102  LÊ VĂN THUẬN 21/11/1993 **********19 X. Phong Xuân, TX. Phong Điền, TP. Huế x 
 

 

103  TRẦN THỊ THƯƠNG 27/11/2002 **********33 X. Diễn Kim, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x 
 

 

104  PHẠM XUÂN TIẾN 20/04/2003 **********15 X. Nghi Ân, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

105  HÀ HỮU TỘ 06/03/1993 **********93 X. Thanh Đức, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

106  ĐẶNG VĂN TOÀN 12/07/1987 **********41 TT. Tiên Điền, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

107  LÊ NGỌC TRANG 07/09/2001 **********28 TT. Nghèn, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh x 
 

 

108  PHAN THẾ TRÁNG 19/05/1988 **********51 X. Phúc Thọ, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

109  NGUYỄN GIA TRỌNG 09/10/1987 **********69 X. Văn Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x 
 

 

110  NGUYỄN TIẾN TRỰC 19/08/1983 **********16 P. Quang Trung, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

111  PHAN NAM TRUNG 06/01/1984 **********06 P. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

112  HOÀNG TRỌNG TRUNG 20/05/2006 **********14 X. Nghi Yên, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

113  NGUYỄN TUẤN TRUNG 02/01/2007 **********78 X. Xuân Hải, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x B2  

114  NGUYỄN VĂN TRUYỀN 10/05/1982 **********17 P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

115  NGỤY KHẮC TÚ 27/05/1978 **********21 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

116  LÊ ANH TÚ 04/08/1993 **********00 X. Nghi Liên, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

117  NGUYỄN ANH TÚ 27/02/1992 **********62 X. Hiến Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 
 

 

118  TRẦN QUANG TÚ 17/12/1994 **********03 P. Nghi Hải, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

119  TRẦN QUỐC TUẤN 23/01/1985 **********61 P. Trung Đô, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

120  NGUYỄN THANH TUẤN 20/12/1971 **********11 X. Nghĩa Thọ, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An x 
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121  NGUYỄN ANH TUẤN 10/10/1987 **********37 X. Nghi Liên, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

122  TRẦN XUÂN TUẤN 01/01/2000 **********03 X. Kỳ Hà, TX. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

123  VÕ QUANG VINH 10/03/2007 **********21 X. Kỳ Phú, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

124  ĐÀO QUANG VŨ 20/07/2000 **********05 X. Sơn Bằng, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x 
 

 

125  ĐẶNG TUẤN VŨ 08/11/1992 **********02 P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội x 
 

 

126  NGUYỄN ĐỨC VƯƠNG 06/01/2003 **********38 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

127  KIM NGỌC TRÂM ANH 20/11/2006 **********51 X. Thanh Lâm, H. Như Xuân, T. Thanh Hóa x 
 

 

128  LƯU MINH ANH 22/03/2007 **********62 P. Lê Lợi, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

129  PHẠM DUY ANH 06/10/2006 **********63 P. Hưng Phúc, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

130  LỮ HÀ ĐỨC ANH 02/12/2006 **********20 X. Hữu Lập, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

131  VŨ THỊ NHƯ ANH 23/10/2003 **********73 TT. Trà Lân, H. Con Cuông, T. Nghệ An x 
 

 

132  NGUYỄN THỊ TÚ ANH 06/04/2007 **********72 X. Xuân Dương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

133  LÊ THỊ KIM ANH 19/09/2003 **********45 X. Nghi Trung, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

134  NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH 04/02/2007 **********84 X. Nam Kim, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

135  BÙI THẾ ANH 07/12/2003 **********04 X. Sơn Lâm, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x 
 

 

136  TRẦN TƯ ANH 18/01/2007 **********80 TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x B2  

137  TRẦN THỊ TRÂM ANH 28/11/2006 **********13 X. Xuân Phổ, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

138  NGUYỄN TUẤN ANH 15/02/2004 **********66 P. Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh x 
 

 

139  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 03/10/2000 **********20 X. Diên Hoa, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

140  TRẦN THỊ ÁNH 18/04/2003 **********52 X. Quảng Nham, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa x 
 

 

141  TRẦN KHẮC ÁNH 05/05/2003 **********65 X. Vân Tụ, H. Yên Thành, T. Nghệ An x 
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142  HOÀNG THỊ BÍCH 15/03/1997 **********95 X. Thanh Tiên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x B2  

143  TRẦN THỊ BIÊN 14/08/1975 **********30 X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

144  NGUYỄN CẢNH BIỀN 26/04/2007 **********22 X. Hưng Nghĩa, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

145  ĐẶNG THỊ BÌNH 17/12/1986 **********22 X. Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

146  VÀ BÁ CẢI 14/04/2006 **********60 X. Nậm Càn, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

147  NGUYỄN TRỌNG CẦM 21/05/2005 **********48 P. Bến Thủy, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

148  LO VĂN CÁNG 15/04/1999 **********39 X. Yên Tĩnh, H. Tương Dương, T. Nghệ An x 
 

 

149  CHU ĐÌNH CẢNH 01/05/1996 **********97 X. Thanh Xuân, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

150  NGUYỄN VĂN CẢNH 09/02/2007 **********28 X. Thịnh Mỹ, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

151  PHAN HOÀNG CHÂU 30/12/2006 **********54 P. Nghi Phú, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

152  NGUYỄN THỊ LINH CHI 21/12/2006 **********74 X. Hưng Đạo, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

153  NGUYỄN THỊ HỒNG CHIÊM 16/02/2004 **********66 X. Nghi Lâm, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

154  VÕ PHAN CHIẾN 22/06/1994 **********01 X. Diên Hoa, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

155  LÊ THỊ CHIẾN 27/11/1968 **********14 P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

156  PHẠM THỊ CHINH 20/11/1993 **********90 X. Trung Phúc Cường, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

157  NGUYỄN VĂN CHÍNH 25/01/1998 **********84 X. Xuân Hồng, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

158  LẦU Y CHÙA 01/05/1995 **********75 X. Nậm Càn, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

159  VỪ BÁ CHÙA 27/08/2004 **********65 X. Tây Sơn, H. Kỳ Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

160  TRẦN VĂN CHUNG 29/09/1992 **********84 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

161  LÊ TIẾN CÔNG 26/12/1991 **********60 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

162  PHAN THỊ CÚC 15/08/2000 **********28 X. Hộ Độ, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh x 
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163  NGUYỄN VĂN CƯỜNG 18/11/1988 **********61 X. Nam Xuân, H. Krông Nô, T. Đắk Nông x 
 

 

164  PHAN VĂN CƯỜNG 16/10/1979 **********30 X. Đô Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x 
 

 

165  TRẦN QUANG MẠNH CƯỜNG 29/08/2006 **********02 X. Sơn Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x 
 

 

166  PHAN HUY ĐẠI 29/05/2004 **********79 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

167  TRẦN NGUYÊN ĐĂNG 28/09/1998 **********80 X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

168  THÁI KHẮC ĐẠT 30/10/2006 **********27 X. Thịnh Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An 
  

 

169  NGUYỄN THÀNH ĐẠT 26/05/2004 **********20 X. Nam Kim, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

170  VÕ ĐỨC ĐẠT 10/12/2006 **********24 X. Mai Giang, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

171  NGUYỄN VĂN ĐẠT 03/01/2007 **********08 X. Nghi Hưng, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

172  NGUYỄN THÀNH ĐẠT 20/10/2006 **********22 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

173  LO THỊ DẬU 06/08/2005 **********41 X. Thanh Sơn, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

174  NGÔ THỊ KHÁNH ĐIỆP 20/03/2002 **********81 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

175  LÊ VĂN DUẨN 10/10/1986 **********94 X. Tam Đỉnh, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x 
 

 

176  TRẦN VIỆT ĐỨC 23/02/2007 **********71 X. Thông Tân, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

177  NGUYỄN VĂN ĐỨC 18/10/1976 **********89 X. Xuân Lam, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x 
 

 

178  PHẠM QUỐC ĐỨC 20/08/1988 **********26 X. Sơn Ninh, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x 
 

 

179  TRẦN HỮU ĐỨC 29/08/1989 **********23 X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x B2  

180  NGUYỄN THỊ DUNG 20/07/1997 **********30 X. Thanh Mỹ, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x 
 

 

181  NGUYỄN ANH DŨNG 18/12/2003 **********00 X. Hoàn Long, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x B2  

182  NGUYỄN VIẾT DŨNG 10/03/2007 **********03 X. Đan Trường, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
 

 

183  PHAN VIẾT DƯƠNG 10/10/1981 **********41 X. Xuân Hải, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x 
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184  NGUYỄN THÙY DƯƠNG 03/07/1999 **********55 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh x 
 

 

185  TRẦN THÙY DƯƠNG 25/09/2006 **********33 TT. Sơn Lư, H. Quan Sơn, T. Thanh Hóa x 
 

 

186  NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG 14/10/1986 **********02 P. Trường Thi, TP. Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

187  THÁI TÙNG DƯƠNG 20/11/2004 **********47 X. Hòa Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x 
 

 

188  VƯƠNG THỊ DƯƠNG 20/06/1998 **********20 X. Nghi Thái, TP .Vinh, T. Nghệ An x 
 

 

189  NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG 12/10/2004 **********03 X. Nghi Công Nam, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x 
 

 

190  HOÀNG THỊ DUYÊN 22/02/1978 **********16 X. Khánh Sơn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

191  TRẦN SỸ DUYÊN 16/08/1997 **********05 X. Quang Vĩnh, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x 
 

 

192  TRẦN THỊ GÁI 12/06/1994 **********77 X. Xuân Hòa, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x 
 

 

193  TRẦN THỊ GIANG 27/06/2001 **********02 X. Thịnh Mỹ, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   

194  TRẦN TÔN CHÂU GIANG 10/03/1991 **********91 X. Cẩm Nhượng, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh x   

195  TRẦN THỊ HÀ GIANG 29/07/1998 **********21 X. Quang Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh x   

196  NGUYỄN VĂN GIÁP 04/03/1991 **********70 TT. Tiên Điền, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   

197  ĐẶNG VIỆT HÀ 31/01/2004 **********19 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   

198  PHẠM THỊ THU HÀ 18/02/2007 **********74 P. Trung Lương, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh x   

199  VŨ THỊ HÀ 28/03/2002 **********78 X. Vân Tụ, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   

200  NGUYỄN BẢO HÀ 25/12/2006 **********34 X. Hùng Hải, H. Diễn Châu, T. Nghệ An x   

201  VI THỊ THU HÀ 01/10/1997 **********13 X. Yên Thắng, H. Tương Dương, T. Nghệ An x   

202  NGUYỄN DŨNG HẢI 18/01/1991 **********11 P. Lê Lợi, TP. Vinh, T. Nghệ An x   

203  NGUYỄN THỊ HẢI 23/11/1988 **********61 X. Đông Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   

204  TRẦN PHAN GIA HÂN 11/07/1999 **********46 X. Bảo Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   
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205  NGUYỄN THỊ HẰNG 20/11/2001 **********04 X. Viên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   

206  LÊ THỊ HẰNG 02/03/1995 **********07 X. Long Sơn, H. Anh Sơn, T. Nghệ An x   

207  NGUYỄN THỊ HẰNG 09/11/1998 **********87 X. Hòa Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   

208  ĐẬU THỊ HẰNG 04/03/1997 **********54 P. Thu Thuỷ, TP. Vinh, T. Nghệ An x   

209  CAO THỊ HẰNG 01/10/1999 **********21 X. Nghi Phương, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   

210  TRẦN THỊ HẰNG 16/06/1993 **********18 X. Kim Hoa, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh x   

211  NGUYỄN THỊ HẠNH 01/07/1976 **********04 X. Phú Riềng, H. Phú Riềng, T. Bình Phước x   

212  TRẦN THỊ HẠNH 10/04/1988 **********12 X. Vân Tụ, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   

213  TRẦN VĂN HÀO 10/06/1997 **********42 X. Hưng Lĩnh, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   

214  VÕ VĂN HÀO 07/01/2007 **********86 X. Nam Kim, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   

215  NGUYỄN XUÂN HẬU 05/05/1999 **********08 X. Hưng Trung, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   

216  PHẠM THANH HIỀN 16/11/2006 **********11 P. Nghi Đức, TP. Vinh, T. Nghệ An x   

217  NGUYỄN THỊ THU HIỀN 22/09/2005 **********51 X. Nghi Thái, TP. Vinh, T. Nghệ An x   

218  NGUYỄN THỊ HIỀN 20/04/1993 **********82 X. Thanh Đức, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   

219  BÙI THỊ THANH HIỀN 26/09/1986 **********12 X. Thanh Đức, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   

220  HỒ THỊ HIỀN 21/05/1983 **********71 X. Yên Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x C  

221  PHẠM THỊ HIỀN 15/04/1996 **********59 X. Thái Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   

222  HOÀNG THU HIỀN 14/08/2005 **********23 X. Kỳ Sơn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x   

223  NGUYỄN THỊ HIỀN 20/09/1990 **********15 X. Phú Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh x   

224  TRẦN XUÂN HIỀN 24/04/1990 **********68 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   

225  PHAN UÔNG HIẾU 31/03/1985 **********35 X. Thanh Quả, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   
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226  NGUYỄN BÁ HIẾU 03/10/2003 **********05 TT. Nam Đàn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x C  

227  NGUYỄN VĂN HIẾU 08/07/1987 **********99 TT. Nam Đàn, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   

228  HOÀNG THỊ HOA 20/11/1999 **********49 X. Thái Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   

229  TRẦN THỊ HOA 17/08/1996 **********75 X. Phú Gia, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh x   

230  NGUYỄN THỊ HOÀI 04/09/2006 **********70 TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   

231  ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG 12/02/1992 **********65 X. Thanh Quả, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   

232  NGUYỄN THỊ HỢI 05/01/1995 **********08 X. Viên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   

233  NGUYỄN THỊ HỒNG 01/12/1990 **********68 X. Hiến Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An x   

234  PHAN THỊ HỒNG 12/10/1994 **********15 TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An x   

235  NGUYỄN VĂN HUÂN 20/07/1985 **********92 X. Thanh Thủy, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   

236  DƯƠNG NGỌC HUẤN 16/11/1986 **********99 X. Tùng Ảnh, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh x   

237  TRẦN THỊ MINH HUỆ 16/06/1998 **********37 X. Xuân Giang, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   

238  NGUYỄN THỊ HUỆ 05/08/1996 **********94 X. Thuần Thiện, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh x   

239  PHẠM HUY HÙNG 04/04/1974 **********83 X. Nam Giang, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   

240  VI XUÂN HÙNG 01/08/2006 **********28 X. Đồng Văn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An x   

241  CHU THỊ GIANG HƯƠNG 23/03/2000 **********01 X. Bảo Hà, H. Bảo Yên, T. Lào Cai x   

242  PHAN THỊ HƯƠNG 05/10/1995 **********31 X. Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An x   

243  DOÃN THỊ HƯƠNG 11/10/1992 **********12 X. Nghi Phong, TP, Vinh, T. Nghệ An x   

244  NGUYỄN THỊ HƯƠNG 20/10/1987 **********71 X. Xuân Thành, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh x   

245  KIỀU THỊ HƯƠNG 23/12/1973 **********04 P. Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh, T. Hà Tĩnh x   

246  NGUYỄN THỊ HƯỜNG 27/07/1996 **********48 X. Nam Anh, H. Nam Đàn, T. Nghệ An x   
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247  VŨ THỊ HƯỜNG 11/08/1983 **********90 X. Tăng Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An x   

248  HỒ SỸ HUY 12/09/2000 **********48 X. Thanh Tiên, H. Thanh Chương, T. Nghệ An x   

 


